CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(BỔ SUNG)

1. Tên cơ cở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Y học cổ truyền
2. Địa chỉ: đường An Kim Hải, thôn Cái Tắt, An Đồng, An Dương, HP
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h (Theo giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 17/2015/HP - GPHĐ cấp ngày 23/05/2017): 7h – 7h, 07 ngày/ tuần.
 4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn

	1
	Dương Văn Hà
	000615/HP-CCHN
	Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh
	Từ 7h – 17h, T2 – T6 (05 ngày) trong tuần và trực
	Phó Giám đốc; Phụ trách khoa Cận lâm sàng

	2
	Triệu Thị Nhung
	003551/HD-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc bệnh nhân
	Từ 7h – 17h, T2 – T6 (05 ngày) trong tuần và trực
	Điều dưỡng viên - Khoa Cận lâm sàng

	3
	Bùi Ngọc Linh Chi
	010612/HP-CCHN
	Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015, thực hiện chức năng và nhiệm vụ điều dưỡng.
	Từ 7h – 17h, T2 – T6 (05 ngày) trong tuần và trực
	Điều dưỡng viên - Khoa Châm cứu

	4
	Nguyễn Thị Phương Nga
	010478/HP-CCHN
	Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015, thực hiện chức năng và nhiệm vụ điều dưỡng.
	Từ 7h – 17h, T2 – T6 (05 ngày) trong tuần và trực
	Điều dưỡng viên - Khoa Khám bệnh

	5
	Trần Thị Thanh Thủy
	003467/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	Từ 7h – 17h, T2 – T6 (05 ngày) trong tuần và trực
	Phó khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

	6
	Vũ Thị Huệ
	010582/HP-CCHN
	Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015, thực hiện chức năng và nhiệm vụ điều dưỡng.
	Từ 7h – 17h, T2 – T6 (05 ngày) trong tuần và trực
	Điều dưỡng viên - Khoa Ngoại

	7
	Đồng Thị Thu Hiền
	010714/HP-CCHN
	Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015, thực hiện chức năng và nhiệm vụ điều dưỡng.
	Từ 7h – 17h, T2 – T6 (05 ngày) trong tuần và trực
	Điều dưỡng viên - Khoa Nhi

	8
	Hoàng Bùi Phương Thảo
	010703/HP-CCHN
	Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015, thực hiện chức năng và nhiệm vụ điều dưỡng.
	Từ 7h – 17h, T2 – T6 (05 ngày) trong tuần và trực
	Điều dưỡng viên - Khoa Nhi

	9
	Đào Vũ Phương Chi
	010623/HP-CCHN
	Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015, thực hiện chức năng và nhiệm vụ điều dưỡng.
	Từ 7h – 17h, T2 – T6 (05 ngày) trong tuần và trực
	Điều dưỡng viên - Khoa Nội

	10
	Đặng Thị Huyền
	010715/HP-CCHN
	Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015, thực hiện chức năng và nhiệm vụ điều dưỡng.
	Từ 7h – 17h, T2 – T6 (05 ngày) trong tuần và trực
	Điều dưỡng viên - Khoa Nội


 
5. Danh sách người hành nghề dược:

	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn

	1
	Nguyễn Thị Thu Hương
	479/CCHND-SYT-HP
	Chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
	Từ 7h – 17h, T2 – T6 (05 ngày) trong tuần và trực
	Nhân viên - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

	2
	Phạm Thị Thanh Hiếu
	912/HP-CCHND
	Đủ tiêu chuản hành nghề dược các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc sau: Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; Doanh nghiệp bán buôn thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế;  Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế; Nhà thuốc; Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc; Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế
	Từ 7h – 17h, T2 – T6 (05 ngày) trong tuần và trực
	Phó khoa Dược ; Dược sĩ đại học

	3
	Bùi Kim Phượng
	480/CCHND-SYT-HP
	Chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn về dược của Quầy thuốc
	Từ 7h – 17h, T2 – T6 (05 ngày) trong tuần và trực
	Dược sĩ trung học - Khoa Dược

	4
	Nguyễn Thị Mai
	478/CCHND-SYT-HP
	Chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn về dược của Quầy thuốc
	Từ 7h – 17h, T2 – T6 (05 ngày) trong tuần và trực
	Dược sĩ cao đẳng - Khoa Dược

	5
	Trần Thị Tiệp
	481/CCHND-SYT-HP
	Chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
	Từ 7h – 17h, T2 – T6 (05 ngày) trong tuần và trực
	Dược sĩ trung học - Khoa Dược

	6
	Nguyễn Phương Hạnh
	477/CCHND-SYT-HP
	Chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
	Từ 7h – 17h, T2 – T6 (05 ngày) trong tuần và trực
	Dược sĩ trung học - Khoa Dược
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